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Số: 545/QĐ-MNPN         Yên Tử, ngày  01 tháng 10  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc niêm yết công khai các khoản chi - thu năm học 2025 - 2026 

 

           Căn cứ Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/2/2013 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện chế 

độ trả lương dạy thêm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; 

          Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi 

bổ sung một số điều của thông tư số 61/2027/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 

2017 của bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán 

ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

          Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

điều kiện lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Nghị định số 74/2024/NĐ - CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy 

định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ chính trị về đột 

phá phát triển giáo dục; 

Căn cứ Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc Hội v/v miễn, hỗ trợ học 

phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo 

dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Nghị quyết số 68/2025/NQ-HĐND ngày 17/07/2025 của HĐND 

tỉnh quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với 

các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở GDMN, phổ 

thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ công văn số 9233/CTQNI-NVDPC ngày 9/10/2024 của Cục thuế 

tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với các khoản thu trong cơ 

sở giáo dục công lập; 

Thực hiện Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ 

Quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 



Công văn 2562/SGDĐT-KHTC ngày 24/9/2025 của Sở GDĐT tỉnh Quảng 

Ninh về việc thực hiện chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, các chính 

sách hỗ trợ và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2025-

2026; 

Căn cứ biên bản cuộc họp hội đồng trường, Tập thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất triển khai các khoản chi - 

thu tại trường mầm non Phương Nam năm học 2025 -2026; 

 Căn cứ biên bản cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp trường mầm non 

Phương Nam năm học 2025 -2026 từ ngày 03/9/2025; 

          Căn cứ biên bản cuộc họp ban đại diện CMHS trường và trưởng ban đại 

diện cha mẹ học sinh các lớp thống nhất các khoản chi - thu năm học 2025-2026. 

          Xét đề nghị của viên chức phụ trách kế toán về việc niêm yết công khai  

các khoản chi - thu năm học 2025-2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công bố công khai các khoản thu và mức thu năm học 2025-2026 

của Trường mầm non Phương Nam. 

Điều 2. Thời gian công khai kể từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 07/10/2025. 

Điều 3. Các ông (bà) trong Ban giám hiệu, kế toán, các tổ chuyên môn và 

toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- CB, GV, NV; 

- Lưu. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Bùi Thị Thuỷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIÊN BẢN HỌP  

Công khai các khoản chi - thu năm học 2025 - 2026 

–––––––––––– 

I. Thời gian: 08h phút, ngày 01/10/2025 

II. Địa điểm: Văn phòng trường MN Phương Nam. 

III. Thành phần: 

- Bà Bùi Thị Thuỷ - Bí thư -  Hiệu trưởng nhà trường; 

- Bà Vũ Thị Phiên - Phó hiệu trưởng; 

- Bà Nguyễn Thị Hà - TPCM; 

- Bà Nguyễn Thị Nhiệm - Nhân viên kế toán trường; 

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lương - Y tế - Thủ quỹ; 

- Chủ trì hội nghị: Bà Bùi Thị Thuỷ - Bí Thư - Hiệu trưởng nhà trường; 

- Thư ký: Tăng Thị Lan - Thư ký. 

IV. Nội dung: 

1. Công khai các công văn chỉ đạo:  

          Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/2/2013 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả 

lương dạy thêm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; 

          Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi bổ sung 

một số điều của thông tư số 61/2027/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của bộ 

tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

          Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động; 

Nghị định số 74/2024/NĐ - CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ  quy định 

mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân; 

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ chính trị về đột phá 

phát triển giáo dục; 
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               Yên Tử, ngày 01 tháng 10 năm 2025 

 



Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc Hội v/v miễn, hỗ trợ học phí đối 

với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ 

thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

 Nghị quyết số 68/2025/NQ-HĐND ngày 17/07/2025 của HĐND tỉnh quy 

định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở GDMN, phổ thông 

và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Công văn số 9233/CTQNI-NVDPC ngày 9/10/2024 của Cục thuế tỉnh 

Quảng Ninh về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với các khoản thu trong cơ sở 

giáo dục công lập; 

- Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của chính phủ quy định về 

chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; 

- Công văn 2562/SGDĐT-KHTC ngày 24/9/2025 của Sở GDĐT tỉnh 

Quảng Ninh về việc thực hiện chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, 

các chính sách hỗ trợ và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 

2025-2026. 

- Kế hoạch số 497/KH-MNPN ngày 20/9/2025 của trường MN Phương 

Nam về triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục 

năm học 2025- 2026. 

2. Công khai các khoản thu năm học 2025-2026: 

Căn cứ vào nhu cầu của phụ huynh học sinh, nhu cầu chi, khả năng thu 

hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương, các nội 

dung đã thống nhất trong các cuộc họp và Kế hoạch chi, thu năm học 2025-2026 

của trường Mầm non Phương Nam. Nhà trường công khai các khoản thu năm 

học 2025-2026 như sau: 

2.1. Thu theo quy định: Tiền học phí:  

 Năm học 2025-2026: Thực hiện theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 

03/9/2025 của Chính phủ Quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: 

Miễn học phí đối với trẻ em mầm non. 

2.2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục: 

1. Tiền Thuê người nấu ăn: 100.000đ/trẻ/tháng 

2. Tiền quản lý học sinh trong giờ bán trú: 100.000đ/trẻ/tháng 

3. Tiền phục vụ ăn bán trú: 



- Chi mua lương thực, thực phẩm, sữa, gia vị, Thuế TNDN: 22.449đ/trẻ/ngày 

(Thanh toán theo số ngày thực ăn của học sinh) 

- Tiền Chất đốt; Tiền điện, nước sinh hoạt; Vật tư phục vụ vệ sinh, thuế 

TNDN: 3.000đ/trẻ/ngày): Thu theo tháng 

4. Tiền Phục vụ hoạt động bán trú cho cá nhân học sinh: 50.000đ/trẻ/năm 

5. Dịch vụ phục vụ nước uống cho học sinh: 6.000đ/trẻ/tháng 

6. Tiền Ngày thứ 7: 100.000đ/trẻ/tháng: Đăng ký tự nguyện, thu theo 

tháng. 

7. Tiền dịch vụ sử dụng điện máy điều hòa lớp học: Thu theo chỉ số sử 

dụng thực tế trên công tơ tại các nhóm/lớp. 

 (Kèm theo kế hoạch số 540/KH-MNPN ngày 30 tháng 9 năm 2025 của 

trường mầm non Phương Nam về kế hoạch Dự toán chi, thu năm học 2025 -2026) 

       III. Thời gian niêm yết: Từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 07/10/2025. 

 IV. Địa điểm niêm yết: Tại Bảng thông báo của Trường Mầm Non Phương 

Nam, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. 

Trong thời gian niêm yết, nếu tổ chức, cá nhân nào có ý kiến về nội dung 

các khoản chi, thu năm học 2025-2026 của Trường Mầm Non Phương Nam, đề 

nghị gửi kiến nghị về Trường (qua đ/c Tăng Thị Lan - Chức vụ: TTCM, thư ký 

Hội đồng) để tổng hợp, báo cáo và giải quyết theo quy định. 

Đề nghị bộ phận Bảo vệ của trường thực hiện việc bảo đảm an toàn thực 

hiện công khai nội dung chi, thu năm học 2025-2026 của Trường Mầm Phương 

Nam từ khi niêm yết đến khi kết thúc niêm yết. 

Việc tiến hành niêm yết công khai được kết thúc vào hồi 16h30' ngày 

07/10/2025.  

Biên bản niêm yết đã được đọc lại cho những người có mặt nghe, thống nhất 

nội dung và ký nhận. 

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản để lưu hồ sơ tại trường và công khai. 

 

THƯ KÝ 

 

 

 

Tăng Thị Lan 

 CHỦ TỌA 

 

 

 

    Bùi Thị Thuỷ 

HIỆU TRƯỞNG 
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BIÊN BẢN DỠ BỎ CÔNG KHAI 

Về việc nội dung công khai các khoản chi - thu  

Năm học 2025-2026 

 

I. Thời gian: 16h20 phút, ngày 07/10/2025 

II. Địa điểm: Văn phòng trường MN Phương Nam 

III. Thành phần: 

- Bà Bùi Thị Thuỷ - Bí thư -  Hiệu trưởng nhà trường; 

- Bà Vũ Thị Phiên - Phó hiệu trưởng; 

- Bà Nguyễn Thị Hà - TPCM; 

- Bà Nguyễn Thị Nhiệm - Nhân viên kế toán trường; 

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lương - Y tế - Thủ quỹ; 

- Chủ trì hội nghị: Bà Bùi Thị Thuỷ - Bí Thư - Hiệu trưởng nhà trường; 

- Thư ký: Tăng Thị Lan - Thư ký. 

IV. Nội dung: 

          - Thống nhất dỡ bỏ công khai công khai các khoản chi - thu năm học 

2025-2026 (ngày 01/10/2025) về việc thực hiện nội dung công khai các khoản 

chi, thu trong năm học 2025-2026. 

1. Công khai các công văn chỉ đạo:  

          Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/2/2013 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả 

lương dạy thêm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; 

          Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi bổ sung 

một số điều của thông tư số 61/2027/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của bộ 

tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

          Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động; 

Nghị định số 74/2024/NĐ - CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ  quy định 

mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân; 



Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ chính trị về đột phá 

phát triển giáo dục; 

Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc Hội v/v miễn, hỗ trợ học phí đối 

với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ 

thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

 Nghị quyết số 68/2025/NQ-HĐND ngày 17/07/2025 của HĐND tỉnh quy 

định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở GDMN, phổ thông 

và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Công văn số 9233/CTQNI-NVDPC ngày 9/10/2024 của Cục thuế tỉnh 

Quảng Ninh về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với các khoản thu trong cơ sở 

giáo dục công lập; 

- Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của chính phủ quy định về 

chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; 

- Công văn 2562/SGDĐT-KHTC ngày 24/9/2025 của Sở GDĐT tỉnh 

Quảng Ninh về việc thực hiện chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, 

các chính sách hỗ trợ và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 

2025-2026. 

- Kế hoạch số 497/KH-MNPN ngày 20/9/2025 của trường MN Phương 

Nam về triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục 

năm học 2025- 2026. 

2. Công khai các khoản thu năm học 2025-2026: 

Căn cứ vào nhu cầu của phụ huynh học sinh, nhu cầu chi, khả năng thu 

hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương, các nội 

dung đã thống nhất trong các cuộc họp và Kế hoạch chi, thu năm học 2025-2026 

của trường Mầm non Phương Nam. Nhà trường công khai các khoản thu năm 

học 2025-2026 như sau: 

2.1. Thu theo quy định: Tiền học phí:  

 Năm học 2025-2026: Thực hiện theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 

03/9/2025 của Chính phủ Quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: 

Miễn học phí đối với trẻ em mầm non. 

2.2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục: 

1. Tiền Thuê người nấu ăn: 100.000đ/trẻ/tháng 

2. Tiền quản lý học sinh trong giờ bán trú: 100.000đ/trẻ/tháng 



3. Tiền phục vụ ăn bán trú: 

- Chi mua lương thực, thực phẩm, sữa, gia vị, Thuế TNDN: 22.449đ/trẻ/ngày 

(Thanh toán theo số ngày thực ăn của học sinh) 

- Tiền Chất đốt; Tiền điện, nước sinh hoạt; Vật tư phục vụ vệ sinh, thuế 

TNDN: 3.000đ/trẻ/ngày): Thu theo tháng: 

4. Tiền Phục vụ hoạt động bán trú cho cá nhân học sinh: 50.000đ/trẻ/năm 

5. Dịch vụ phục vụ nước uống cho học sinh: 6.000đ/trẻ/tháng 

6. Tiền Ngày thứ 7: 100.000đ/trẻ/tháng: Đăng ký tự nguyện, thu theo 

tháng. 

7. Tiền Dịch vụ sử dụng điện máy điều hòa lớp học: Thu theo chỉ số sử 

dụng thực tế trên công tơ tại các nhóm/lớp. 

 (Kèm theo kế hoạch số 540/KH-MNPN ngày 30 tháng 9 năm 2025 của 

trường mầm non Phương Nam về kế hoạch Dự toán chi, thu năm học 2025 -2026 

Trong thời gian niêm yết: Kể từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 07/10/2025, 

không có tổ chức, cá nhân nào có ý kiến về nội dung chi,  thu năm học 2025 - 

2026 của Trường Mầm Non Phương Nam. 

Việc tiến hành kết thúc niêm yết công khai được hoàn thành vào hồi 16hh35' 

ngày 07/10/2025.  Biên bản niêm yết đã được đọc lại cho những người có mặt nghe, 

thống nhất nội dung và ký nhận. 

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản để lưu hồ sơ tại Trường. 
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Tăng Thị Lan 
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